
Trường THCS HAI BÀ TRƯNG

Thứ Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11

1 Thái_MT Vui_NV Loan_AV Diễm_AV D.Hà_NV Hải_AV Lâm_TT Hồng_CN Nguyệt_NV Vũ_TH Linh_TT

2 Thúy_TT Vui_NV Loan_AV Mai_LS D.Hà_NV Hải_AV Lâm_TT Diễm_AV Linh_TT Vũ_TH Hồng_CN

3 Vui_NV Thúy_TT Lâm_TT Diễm_AV Mai_LS Dung_SV Vũ_TH Hồng_CN Loan_AV Linh_TT Nguyệt_NV

4 T.T.Mai_SHCNThúy_SHCN Lâm_SHCNH.T.Mai_SHCNThắm_SHCN Dung_SHCN Ngàn_SHCN D.Hà_SHCN Loan_SHCN Linh_SHCNNguyệt_SHCN

5 Mai_GD Mai_LS Lâm_TT D.Hà_NV

1 Thúy_TT Hương_AN Yến_SV Lâm_TT Hồng_CN KNS2 Vui_NV D.Hà_NV Quang_TH Mai_GD Nhật

2 Vui_NV Hải_AV Mai_GD Hồng_CN D.Hà_NV Ngọc_TD Lâm_TT Thúy_TT Nguyệt_NV KNS1 Nhật

3 Hồng_CN Mai_GD Nguyệt_NV Yến_SV Thắm_GD Ngọc_TD Vui_NV KNS1 Dung_AN D.Hà_NV KNS2

4 Ngọc_TD Thúy_TT Nguyệt_NV Mai_GD Hương_AN Lâm_TT Vui_NV Yến_SV Thắm_GD D.Hà_NV Hồng_CN

5 Ngọc_TD Vui_NV Hương_AN Yến_SV

1 Tân_VL Thúy_TT Lâm_TT Hồng_CN Loan_AV Hương_AN Cầm_SV Diễm_AV Quang_TH Ngàn_LS Linh_TT

2 Loan_AV Cầm_SV Hồng_CN Lâm_TT Ngọc_TD Hải_AV Tân_VL Thúy_TT Linh_TT Diễm_AV Huyền_TD

3 Thúy_TT Cầm_SV Hồng_CN Lâm_TT Ngọc_TD Hải_AV Tân_VL Yến_SV Loan_AV Diễm_AV Huyền_TD

4 Cầm_SV Ngọc_TD Thái_MT Hương_AN Loan_AV Tân_VL Lâm_TT Thúy_TT Ngàn_LS Hồng_CN Hồng_AV

5 Cầm_SV Ngọc_TD Tân_VL Diễm_AV

1 Hồng_CN Vui_NV Yến_SV Thái_MT Loan_AV Vân_DL Lâm_TT Diễm_AV Nguyệt_NV D.Hà_NV Thắm_GD

2 Vui_NV Thái_MT Vân_DL Ngọc_TD Phương_TT Hồng_CN Lâm_TT D.Hà_NV Nguyệt_NV Huyền_TD Diễm_AV

3 Vui_NV Hồng_CN Nguyệt_NV Ngọc_TD Phương_TT Lâm_TT Loan_AV D.Hà_NV Dung_SV Huyền_TD Hồng_AV

4 Hương_AN Vân_DL Ngọc_TD D.Hà_NV KNS1 Hồng_CN Loan_AV Thái_MT Dung_SV Diễm_AV Hồng_AV

5 Loan_AV Hồng_CN Ngọc_TD D.Hà_NV

1 Vân_DL Hải_AV Loan_AV Lâm_TT Hồng_CN Vui_NV Mai_GD Dung_AN Tân_VL D.Hà_NV Dung_SV

2 Thúy_TT Hải_AV Nguyệt_NV Tân_VL D.Hà_NV Vui_NV Loan_AV Mai_LS Huyền_TD Vân_DL Dung_SV

3 Mai_LS Thúy_TT Lâm_TT Vân_DL Tân_VL Dung_SV Hồng_CN D.Hà_NV Huyền_TD Linh_TT Nguyệt_NV

4 T.T.Mai_NGLLThúy_NGLL Lâm_NGLLH.T.Mai_NGLLThắm_NGLL Dung_NGLL Ngàn_NGLL D.Hà_NGLL Loan_NGLL Linh_NGLLNguyệt_NGLL

5 Loan_AV Tân_VL Mai_LS D.Hà_NV
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THỜI KHÓA BIỂU CHIỀU (KHỐI 6)
Thực hiện từ ngày : 07/09/2020
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Nguyệt_SHCN

Nguyệt_NGLL


